
Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

BÁO CÁO TÓM TẮT TRẬN ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUÔC GIA - LS 2022 

Trận Thời gian Thời tiết Sân vận động Bù giờ Khán giả
56 06/08/2022 17:00 Tốt 19/8 Nha Trang H1: 2 phút H2: 6 phút

Khánh Hòa 1
0 Hiệp 1 0

0 Bình Phước1 Hiệp 2 0

Xanh Trắng Xanh Đỏ Đỏ Đỏ

Cầu thủ chính thức
SA VT Họ và tên BT TV TĐ TN

8 TV Lê Duy Thanh (C)

9 TĐ Trần Lê Duy 56

19 TV Nguyễn Tấn Tài 33

23 HV Trần Trọng Hiếu

28 HV Phan Duy Lam 56

35 HV Nguyễn Duy Dương

52 HV Huỳnh Nhật Tân

71 TM Võ Ngọc Cường (GK)

88 TĐ Trần Đình Kha

89 TĐ Nguyễn Hữu Khôi 85

93 HV Nguyễn Thành Lộc 90+6

Cầu thủ chính thức
SA VT Họ và tên BT TV TĐ TN

3 HV Nguyễn Đình Tài

6 TV Bùi Trần Vũ (C) 81

8 TV Nguyễn Văn Điều 69

10 TV Phạm Văn Hội

11 TV Rơ Lan Dem 45+1

20 HV Nguyễn Cao Kỳ 90+5

25 TM Huỳnh Văn Huyền (GK)

60 HV Nguyễn Văn Việt 90

70 TV Nguyễn Thanh Lâm 75

79 TV Trịnh Nguyễn Mai Tài Lộc 75

99 HV Phan Bá Quyền

Cầu thủ dự bị
1 TM Trần Thế Kiệt (GK)

5 TV Nguyễn Minh Huy

14 TV Lê Tấn Tài 33

16 TV Huỳnh Kim Hùng 56

20 TĐ Trần Văn Tùng

31 TV Võ Út Cường 56

66 HV Nguyễn Đình Nhơn

74 HV Nguyễn Thái Sơn

79 TĐ Lê Thanh Phong 85

Cầu thủ dự bị
7 HV Nguyễn Thành Công

14 TV Đậu Thanh Phong 69

16 TV Nguyễn Văn Quý 45+1

17 TV Nguyễn Xuân Hướng

23 TV Lâm Văn Ngoan 81

24 TM Nguyễn Hoàng Đạt (GK)

35 TĐ Hà Kiên Cường 75

39 TV Điểu Quy 75

76 TV Nguyễn Văn Thời

Quan chức
Họ và tên Chức danh TV TĐ

Nguyễn Minh Hiếu Trưởng đoàn

Nguyễn Văn Đồng Phó Trưởng đoàn

Võ Đình Tân HLV Trưởng

Trần Thiện Hảo Trợ lý HLV

Hà Quốc Phong HLV thủ môn

Nguyễn Tấn Điền Trợ lý HLV

Trần Trọng Bình Trợ lý HLV

Nguyễn Hoàng Vũ Bác sỹ

Trần Vạn Thiên Vương Nhân viên phục vụ

Quan chức
Họ và tên Chức danh TV TĐ

Trần Thế Anh Trưởng đoàn

Vũ Đình Tứ Phó Trưởng đoàn

Hoàng Thọ HLV Trưởng

Thân Văn Tín Trợ lý HLV

Võ Quốc Huy Trợ lý HLV

Trần Văn Thoại Cán bộ phân tích kỹ thuật

Phan Trường Chinh Cán bộ phân tích kỹ thuật

Nguyễn Xuân Sơn Nhân viên vật lý trị liệu

Phạm Văn Tuân Cán bộ truyền thông

HLV trưởng Trưởng đoàn HLV Trưởng Trưởng đoàn
Võ Đình Tân Nguyễn Minh Hiếu Hoàng Thọ Trần Thế Anh

Cán bộ điều hành
Trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo GSTĐ Lê Ngọc Tư

Trợ lý trọng tài 1 Nguyễn Bách Khoa GSTT Vương Tuấn Kiệt

Trợ lý trọng tài 2 Ngô Ngọc Minh ĐPV Phạm Minh Sơn

Trọng tài thứ tư Nguyễn Tấn Lê Cán bộ TT Trần Trung Đễ

2.700


